
STT Tên tổ chức
Số 

ĐKKD/QĐ thành 
lập

Nơi cấp Ngày cấp
Họ và tên

 (Người đại diện 
PL)

Chức vụ
Địa chỉ 

trụ sở chính
Điện thoại Email

Lĩnh vực 
 và hạng Chứng chỉ Mã số CC Quyết định cấp chứng chỉ

1
Công ty Cổ phần Xây 
dựng Công trình Xanh

0316334792
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

17/6/2020 Ngô Thị Ngọc Tú Tổng Giám đốc
166/21 Lê Lợi, 

Phường 3, Quận Gò 
Vấp,  TPHCM

0907065543 gbpjsc@gmail.com

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước) - 
Hạng III.
     + Giao thông (Đường bộ; Cầu đường bộ) - Hạng 
III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00058187

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
133/QĐ-SXD ngày 26/10/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

2
Công ty TNHH Kiến 
trúc Xây dựng CATA

0315657430
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

03/05/2019
Đoàn Trương 

Quan Đức                                                    
Tổng Giám đốc

Số 19/9, Đường số 4, 
Khu phố 6, Phường 

Bình Hưng Hòa, 
Quận Bình Tân, 

TPHCM

0933185477  
cata.architecture@gmai

l.com

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00058188

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
133/QĐ-SXD ngày 26/10/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

3
Công ty TNHH 

ALFAQUA Việt Nam
3603665673

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

03/09/2019 Trần Văn Đông                           Giám đốc

Số 142/11K, KP6, 
Phường Tân Tiến, 

Thành phố Biên Hoà, 
Tỉnh Đồng Nai

0913.845193 dongttien@yahoo.com
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước; thoát nước) - 
Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00033680

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
133/QĐ-SXD ngày 26/10/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)
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4
Công ty TNHH Thiết 
kế Phòng Cháy Chữa 

Cháy MINH GIA
1101818072

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Long An

11/04/2016
Nguyễn Minh 

Trọng
Giám đốc

Số 338, Tổ 6, Ấp 
Bình Tả 1, Xã Đức 

Hòa Hạ, Huyện Đức 
Hoà, Tỉnh Long An

0937.483940 

minhgia@pcccminhgia.
com - 

pcccminhgia@gmail.co
m

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa hình - Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp (Nhà Công nghiệp; Đường dây & 
TBA) - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00058189

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
133/QĐ-SXD ngày 26/10/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

5

Công ty TNHH Một 
Thành viên Cơ khí 

Xây dựng Phúc Hưng 
Phát

3603284910
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

26/05/2015 Vũ Đình Đô Giám đốc

Số 168, tổ 18, Khu 
phố 5A, Phường 

Trảng Dài, Thành 
phố Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai

0919.082289 vuhungc@gmail.com

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp (Nhà Công nghiệp; Đường dây & 
TBA) - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00058190

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
133/QĐ-SXD ngày 26/10/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

6
Công ty Cổ phần Xây 

dựng XICOP.COM
3603817044

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

15/06/2021
Nguyễn Xuân 

Trường                               
Chủ tịch hội 
đồng quản trị

157/25 đường Bắc 
Sơn – Long Thành, 
ấp Phú Sơn, xã Bắc 
Sơn, huyện Trảng 

Bom, Tỉnh Đồng Nai

0966.600100 xicop.com@gmail.com

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa  hình - Hạng III.
     + Địa chất công trình - Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp (Nhà Công nghiệp; Đường dây & 
TBA) - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (trừ công trình đường sắt) - Hạng 
III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00058191

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
133/QĐ-SXD ngày 26/10/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)



7
Công ty TNHH 

Thương mại thiết kế 
Xây dựng HM

0316152760
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

24/02/2020 Bùi Minh Tuấn                     Giám đốc
354 Lạc Long Quân, 
Phường 5, Quận 11, 

TPHCM
0938322369                                

infohmconstruction@g
mail.com

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa  hình - Hạng III.
     + Địa chất công trình - Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật - 
Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00058192

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
133/QĐ-SXD ngày 26/10/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

8
Công ty TNHH tư 

vấn Đầu tư Xây dựng 
Hoàng Thiên

0312810063
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

06/06/2014 Lê Hoàng Khuê Giám đốc
108/27 Thích Quảng 
Đức, phường 5, quận 
Phú Nhuận, TPHCM

02839951944
hoangthien.geo@gmail.

com

- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.

DON-00003396

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
133/QĐ-SXD ngày 26/10/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

9
Công ty TNHH Thiết 

kế Xây dựng A 
HOME

3603397343
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

01/08/2016
Trần Nguyễn 
Phương Thảo

Giám đốc

Số 23/9, KP 8, 
Phường Tam Hiệp, 

Thành phố Biên Hoà, 
Tỉnh Đồng Nai

0903.079717 
Phuongahome@gmail.c

om

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp (Nhà công nghiệp; Đường dây & 
TBA) - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00058193

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
133/QĐ-SXD ngày 26/10/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

10
Công ty TNHH một 
thành viên Xây dựng 

Hưng Phát Thuận 
3602830892

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

25/05/2012 Trần Anh Kiệt Giám đốc

Số 158/48/94, KP 3, 
Phường Quang Vinh, 
Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai

0902.766529
Anhkiet6529@gmail.co

m

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp (Nhà công nghiệp; Đường dây & 
TBA) - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00058194

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
133/QĐ-SXD ngày 26/10/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

11
Công ty TNHH tư 
vấn xây dựng và 

Thương mại Tín Phát
3603344278

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

06/01/2016 Lê Ngọc Tín Giám đốc

37/40, KP8, phường 
Hố Nai, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai

0396767167
lengoctin0801@gmail.c

om

- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Giao thông (Cầu) - Hạng III.
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:
     + Giao thông (Cầu) - Hạng III.

DON-00012141

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
133/QĐ-SXD ngày 26/10/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)



12
Công ty TNHH Kinh 
Doanh tư vấn Đầu tư 
Xây dựng Hoàng Hà

3603549765
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

24/04/2018 Trần Văn Khuê Giám đốc

Số 05, Tổ 1, Khu Phố 
3A, Phường Trảng 

Dài, Thành phố Biên 
Hoà, Tỉnh Đồng Nai

0975.373688                
ctytnhhtvdtxdhoangha

@gmail.com
- Khảo sát xây dựng:
     + Địa hình - Hạng II.

DON-00037395

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
133/QĐ-SXD ngày 26/10/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

13
Công ty TNHH một 
thành viên Xây dựng 

Hải Anh Phát  
3603563135

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

07/06/2018 Lê Ngọc Hải Giám đốc

Số 195 B4, Khu Phố 
10, Phường Tân 

Phong, Thành phố 
Biên Hoà, Tỉnh Đồng 

Nai

0918.672279 
Lengochai1979bh@gm

ail.com

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà công nghiệp - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00058195

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
133/QĐ-SXD ngày 26/10/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)


